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CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30

Ngày 10 tháng 01 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 30/QĐ-TTg, Phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30); 

Tổng quan Đề án 30 bao gồm ba giai đoạn, đưa ra một giải pháp mang tính hệ thống, công khai và minh bạch nhằm rà soát, đơn giản hoá và loại bớt các thủ tục hành chính không hợp pháp, không cần thiết và không hợp lý. Giai đoạn 1: thống kê thủ tục hành chính. Giai đoạn 2: Rà soát, kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính. Giai đoạn 3: Thi hành các khuyến nghị về đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Kết thúc giai đoạn 1, nhìn chung các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và UBND các xã, phường, thị trấn đã thực hiện đạt được kết quả bước đầu tích cực; thống kê, chụp ảnh nguyên trạng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền có liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Ngày 07/8/2009 UBND tỉnh chính thức ban hành các Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền; trong đó: cấp tỉnh, có 850; cấp huyện, có 220; cấp xã, có 209.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện giai đoạn 1 còn một số tồn tại, hạn chế cần được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời trong giai đoạn tiếp theo của đề án đó là: nhận thức của Lãnh đạo và công chức chuyên môn làm nhiệm vụ đề án 30 một số cơ quan, đơn vị xem nhẹ công tác này và thực hiện chưa nghiêm túc kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh, nên việc thống kê thủ tục hành chính chưa đầy đủ về số lượng, chất lượng biểu mẫu còn hình thức, thiếu thông tin, hoặc thông tin không đầy đủ, thậm chí không đúng thẩm quyền dẫn đến làm đi, làm lại nhiều lần làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc, tiến độ chậm so với quy định.

Để khắc phục tồn tại, yếu kém trong giai đoạn 1, thực hiện có hiệu quả giai đoạn tiếp theo của đề án 30. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành, thị và UBND các xã, phường, thị trấn, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường công tác truyền thông Đề án 30:

a) Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị) triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 3622/KH-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh về truyền thông đề án 30. Tuyên truyền quảng bá thúc đẩy nhận diện tổng quan Đề án 30 qua 3 giai đoạn: Thống kê thủ tục hành chính; Rà soát khuyến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính; Thực thi các khuyến nghị về đơn giản hoá thủ tục hành chính.

b) Phải coi trọng công tác truyền thông đề án 30 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, hạn chế những yếu kém của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và được lồng ghép với công tác tự kiểm tra cải cách hành chính hàng năm và việc thực hiện đề án 30 tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã phường, thị trấn trong tỉnh.

c) Tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về kết quả công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Việc công bố, công khai hoá Bộ thủ tục hành chính các cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thủ tục hành chính và các quy định có liên quan, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm thiểu chi phí không chính thức; qua đó góp phần ngăn ngừa nhũng nhiễu tiêu cực trong bộ máy công quyền và cải thiện quan hệ giữa chính quyền với nhân dân. Mặt khác tạo thuận lợi cho các cấp, các ngành, cá nhân, tổ chức… tham gia giám sát thực hiện của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, tham gia xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

2. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện đề án 30:

a) Thực hiện nội dung văn bản số 5566/VPCP-TCCV, ngày 13/8/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án 30, giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị sau khi kết thúc giai đoạn 2 của đề án phải đơn giản hoá và kiến nghị đơn giản hoá tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thông qua việc loại bỏ các quy định không cần thiết, hợp lý nhưng chưa hợp pháp; phân cấp thực hiện hoặc áp dụng các biện pháp khác để thay thế thủ tục hành chính không còn phù hợp.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thực hiện đề án 30. Phải bố trí, phân công 01 Lãnh đạo; bố trí đủ cán bộ chuyên trách làm việc trực tiếp cho đến khi kết thúc đề án 30 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Trên cơ sở Bộ thủ tục hành chính của các bộ, ngành TW công bố, phải tiếp tục chỉ đạo rà soát thống kê bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cấp, từng ngành và từng lĩnh vực; trình UBND tỉnh công bố theo quy định;

Về phạm vi thống kê: Thống kê đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị theo đặc thù địa phương, cơ sở; bao gồm tất cả các thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; các thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức.

d) Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ giai đoạn 2: Rà soát thủ tục hành chính; tổng hợp và lập báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính, bảo đảm chất lượng, đúng quy định. 

e) Thực hiện nghiêm túc giai đoạn 3: Thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của cơ quan, đơn vị đã được các cơ quan có thẩm quyền thông qua.

3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả giai đoạn 2 rà soát thủ tục hành chính:

a) Việc rà soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị được thống nhất thực hiện theo các biểu mẫu của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phát hành, do Tổ công tác thực hiện đề án 30 của UBND tỉnh hướng dẫn. 

b) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện điền biểu mẫu 2, 2a, 2b đảm bảo chính xác, đầy đủ nội dung và có chất lượng đối với từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi rà soát của cơ quan, đơn vị mình.

c) Tổ chức lấy ý kiến nội bộ cơ quan, đơn vị nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và kiến nghị đơn giản hoá các quy định hiện hành về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý. Lập báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính, cùng với tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b gửi Tổ công tác thực hiện đề án 30 của UBND tỉnh.

d) Thường xuyên hợp tác với Tổ công tác Đề án 30 của UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác trong quá trình triển khai nhiệm vụ rà soát từng thủ tục hành chính; bổ sung thông tin, chỉnh sửa các biểu mẫu rà soát khi được Tổ công tác yêu cầu.

4. Thực thi nghiêm túc giai đoạn 3 về các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính:

a) Các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua sẽ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực thi ngay.

b) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực thi nghiêm túc các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của mình đã được các cơ quan có thẩm quyền thông qua. 

5. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thực hiện đề án 30:

a) Kinh phí thực hiện đề án 30 của các cơ quan, đơn vị và Tổ công tác thực hiện đề án 30 của UBND tỉnh được áp dụng theo Thông tư số 129/2009/TT-BTC, ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính. UBND tỉnh đã có công văn số 3050/UBND-KT2 ngày 30/7/2009 về việc hướng dẫn lập dự toán và bố trí kinh phí thực hiện Đề án 30/QĐ-TTg. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, sử dụng kinh phí thực hiện đề án 30 bảo đảm đúng quy định.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí kinh phí và cơ sở, vật chất đảm bảo cho công tác thực hiện đề án 30 của ngành, cấp mình.

6. Đề nghị UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên: Tăng cường phối hợp tuyên truyền đề án 30 (công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã…); trong chương trình công tác năm cần bổ sung nội dung tuyên truyền thông qua hội nghị, hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề và toạ đàm. kết hợp tổ chức vinh danh các đơn vị, cá nhân điển hành về cải cách thủ tục hành chính; đồng thời giám sát việc thực hiện đề án 30 của các cấp chính quyền thuộc tỉnh.

7. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh (Tổ công tác thực hiện đề án 30 của UBND tỉnh):

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện đề án 30 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh. 

b) Trong giai đoạn 2 rà soát thủ tục hành chính, hàng tháng giao ban định kỳ với các cơ quan, đơn vị; kiểm tra, đôn đốc, tư vấn và trợ giúp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng việc rà soát từng thủ tục hành chính; mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

c) Đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực thi nghiêm túc các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được các cơ quan có thẩm quyền thông qua; áp dụng một cách hiệu quả kỹ thuật “dùng một văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung nhiều văn bản” tại Chỉ thị số 636/CT-TTg, ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trong việc ban hành các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

d) Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực thi của các cơ quan, đơn vị; định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.
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